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1 10420450 Nguyễn Hoàng Tú Anh Nữ 11/09/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

2 10420479 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 21/09/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

3 10420514 Nguyễn Văn Thủ Đức Nam 09/08/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 1

4 10420076 Đổng Gia Hân Nam 02/01/1991 Trung bình QTKD Đợt 1

5 10420096 Nguyễn Thị Lê Hiền Nữ 10/07/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 1

6 10420633 Huỳnh Thị Mỹ Hương Nữ 25/02/1992 Trung bình QTKD Đợt 1

7 10420128 Lê Thanh Huy Nam 10/09/1988 Trung bình khá QTKD Đợt 1

8 10420129 Trần Gia Huy Nam 13/12/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 1

9 10420135 Phạm Thị Lệ Huyền Nữ 08/10/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 1

10 10420695 Lê Thị Trúc Linh Nữ 05/11/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

11 10420750 Võ Hoài Nam Nam 05/06/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

12 10420753 Đỗ Thị Thu Nga Nữ 27/03/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

13 10420221 Dương Hồng Ngọc Nữ 01/01/1992 Khá QTKD Đợt 1

14 10420234 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân Nam 17/06/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

15 10520274 La Yến Phương Nữ 05/01/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

16 10420289 Lê Thị Bé Sinl Nữ 07/10/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 1

17 10420946 Đậu Thị Diễm Thúy Nữ 02/01/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

18 10421012 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 17/12/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

19 10421051 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 11/01/1990 Trung bình khá QTKD Đợt 1

20 10421061 Nguyễn Hoàng Văn Nam 01/03/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1
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21 10420419 Bùi Thanh Việt Nam 09/02/1992 Trung bình QTKD Đợt 1

22 10420421 Trần Quốc Việt Nam 30/04/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 1

23 10420136 Đặng Thị Lệ Huỳnh Nữ 24/05/1991 Trung bình QTKT Đợt 1

24 10420264 Dương Hải Phú Nam 15/10/1992 Khá QTKT Đợt 1

25 10420842 Hồ Thị Ngọc Phượng Nữ 20/08/1992 Trung bình khá QTKT Đợt 1

26 10420672 Lâm Thị Cẩm Lài Nữ 16/03/1991 Trung bình khá QTKT Đợt 1

27 10421024 Nguyễn Minh Tuấn Nam 28/11/1992 Trung bình khá QTKT Đợt 1

28 10420347 Trần Thị Thùy Nữ 07/01/1992 Khá QTKT Đợt 1

29 10520503 Hồ Thị Kiều Diễm Nữ 10/01/1992 Giỏi KT Đợt 2

30 10520507 Phùng Giang Ngọc Diệp Nữ 11/03/1992 Khá KT Đợt 2

31 10520075 Phạm Thị Hồng Hải Nữ 12/08/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

32 10520585 Bùi Thị Hiên Nữ 24/07/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

33 10520101 Bùi Thị Kim Hiếu Nữ 15/02/1992 Trung bình KT Đợt 2

34 10520123 Nguyễn Thị Hương Nữ 16/06/1991 Khá KT Đợt 2

35 10520651 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 06/07/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

36 10520151 Lê Thị Thanh Lành Nữ 06/12/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

37 10520690 Nguyễn Thị Liêng Nữ 12/01/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

38 10520702 Trần Thị Huyền Linh Nữ 17/10/1992 Khá KT Đợt 2

39 10520198 Nguyễn Phú Minh Nam 11/12/1990 Trung bình khá KT Đợt 2

40 10520856 Huỳnh Thị Hồng Quý Nữ 06/04/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

41 10520918 Nguyễn Ngọc Thi Nữ 17/02/1991 Trung bình khá KT Đợt 2

42 10520952 Đặng Thị Diễm Thy Nữ 25/09/1992 Trung bình khá KT Đợt 2



43 10520367 Trần Thị Trâm Nữ 20/08/1991 Trung bình khá KT Đợt 2

44 10521050 Lương Kim Uyên Nữ 15/06/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

45 10520412 Dương Nguyễn Phương Uyên Nữ 24/09/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

46 10521079 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 30/07/1990 Khá KT Đợt 2

47 10520876 Lê Thị Sỹ Nữ 28/07/1992 Khá KT Đợt 2

48 10520280 Triệu Thị Pu Nữ 07/08/1991 Khá KT Đợt 2

49 10420762 Nguyễn Hà Phương Ngân Nữ 16/05/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 4

50 10421019 Nguyễn Công Truyền Nam 20/02/1992 Trung bình QTKD Đợt 4

51 10420171 Phạm Kim Loan Nữ 12/11/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 4

52 10420839 Võ Bích Phương Nữ 24/04/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 4

53 10420314 Nguyễn Trần Phương Thanh Nữ 12/11/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 4

54 10420269 Lầu Kim Phụng Nữ 14/03/1991 Trung bình khá QTKD Đợt 4

55 10420781 Vũ Thị Nguyệt Nữ 25/06/1992 Trung bình khá QTKD Đợt 4

56 10520438 Nguyễn Thị An Nữ 09/09/1991 Trung bình KT Đợt 4

57 10520252 Nguyễn Thị Hoa Nữ Nữ 05/02/1991 Trung bình khá KT Đợt 4

58 10520967 Đặng Ngọc Tính Nam 27/09/1990 Trung bình khá KT Đợt 4

59 10521037 Bùi Thụy Kim Tuyến Nữ 26/11/1992 Trung bình khá KT Đợt 4

60 10520700 Nguyễn Vũ Linh Nam 28/10/1992 Khá KT Đợt 4

61 10520516 Huỳnh Thị Ngọc Dung Nữ 22/10/1992 Trung bình khá KT Đợt 4

62 10520322 Nguyễn Thị Diệu Thảo Nữ 08/11/1992 Trung bình khá KT Đợt 4

63 10520992 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 20/09/1992 Khá KT Đợt 4

64 10521039 Huỳnh Thị Kim Tuyền Nữ 01/01/1992 Trung bình khá KT Đợt 4



65 10520054 Bùi Thị Phương Dung Nữ 16/03/1992 Trung bình khá KT Đợt 4

66 10120963 Trần Ngọc Tiến Nam 20/06/1992 Trung bình khá CƠ KHÍ Đợt 4

67 10320441 Ngô Thừa Ân Nam 22/09/1991 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

68 10320502 Trần Hữu Đạt Nam 07/12/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

69 10320583 Tô Kim Hậu Nam 21/06/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

70 10320613 Phùng Trần Hoàng Nam 02/01/1991 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

71 10320654 Nguyễn An Khang Nam 12/02/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

72 10320179 Từ Phi Long Nam 26/06/1991 Khá Đ-ĐT Đợt 4

73 10320180 Nguyễn Thành Luân Nam 26/05/1992 Trung bình Đ-ĐT Đợt 4

74 10320724 Lô Thế Mạnh Nam 12/10/1990 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

75 10320197 Nguyễn Hoàng Minh Nam 27/01/1991 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

76 10320002 Đỗ Mạnh Quân Nam 06/01/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

77 10320854 Võ Anh Qui Nam 17/04/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

78 10320334 Võ Quốc Thịnh Nam 29/12/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4

79 10320961 Nguyễn Châu Tiến Nam 02/09/1992 Khá Đ-ĐT Đợt 4

80 10220341 Phạm Văn Thuân Nam 12/01/1992 Trung bình khá Đ-ĐT Đợt 4




